CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                       Đông Tiến, ngày 28 tháng 8 năm 2020
DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH XÃ ĐÔNG TIẾN ĐĂNG KÝ TRỒNG ĐẬU BẮP VỚI CÔNG TY HOÀNG GIA HUYỆN TÁNH LINH  NĂM 2020
	Stt
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Diện tích
	Số lượng giống
	Đại nông 5( Chai )
	Canxibo
( Viên)
	Actara
( Gói )
	Ký nhận
	Ghi chú

	01
	K’ Văn Vinh
	Thôn 2
	0382578795
	0.3 ha
	4 kg
	02
	06
	06
	
	

	02
	Y Văn Rằm
	//
	0359433695
	0,3 ha
	3 kg
	01
	12
	12
	
	

	03
	K’ Văn Giang
	//
	0373391705
	0,3 ha
	3 kg
	01
	11
	06
	
	

	04
	K’ Văn Sung
	//
	0376667141
	0,5 ha
	5 kg
	01
	10
	10
	
	

	05
	K’ Thị Hiểu
	//
	0335134611
	0,5 ha
	5 kg
	01
	06
	06
	
	

	06
	K’ Thị Hảnh
	//
	0376517673
	0,8 ha
	8 kg
	01
	10
	10
	
	

	07
	K’ Văn Cẩn
	//
	0339951672
	0,3 ha
	3 kg
	
	
	
	
	

	08
	K’ Thị Hậu
	//
	0396380151
	0,3 ha
	5 kg
	02
	06
	06
	
	

	09
	K’ Văn Gổn
	//
	0399489381
	0,5 ha
	5 kg
	02
	14
	14
	
	

	10
	K’ Thị Hồm
	//
	0394132760
	0,5 ha
	5 kg
	01
	08
	08
	
	

	11
	K’ Văn Liểu
	//
	0365471229
	0,5 ha
	6 kg
	
	
	
	
	

	12
	K’ Văn Đỉnh
	//
	0332743259
	0,3 ha
	3 kg
	
	
	
	
	

	13
	K’ Văn Lình
	//
	0384636769
	0,7 ha
	7 kg
	01
	14
	14
	
	

	14
	K’ Xếp
	Thôn 1
	0334529774
	0,2 ha
	2 kg
	
	06
	06
	
	

	15
	K’ Thị Phim
	//
	0336125081
	0,4 ha
	4 kg
	01
	10
	10
	
	

	16
	K’ Văn Biển
	//
	0866605408
	0,2 ha
	2 kg
	01
	04
	04
	
	

	17
	K’ Thị Thìn
	//
	0974026460
	0,3 ha
	3 kg
	
	
	
	
	

	Stt
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Diện tích
	Số lượng giống
	Đại nông 5( Chai )
	Canxibo
( Viên)
	Actara
( Gói )
	Ký nhận
	Ghi chú

	18
	K Văn Bích
	//
	0334103250
	0,3 ha
	3 kg
	
	
	
	
	

	19
	K Văn Gấu
	//
	0398915608
	0,3 ha
	3 kg
	01
	04
	04
	
	

	20
	K’ Quốc Toản
	//
	0369099931
	0,3 ha
	3 kg
	01
	
	06
	
	

	21
	K’ Văn Nhân
	//
	03394340704
	0,5 ha
	5 kg
	01
	18
	18
	
	

	22
	K’ Văn Sơn
	//
	0326143091
	0,3 ha
	3 kg
	01
	08
	08
	
	

	23
	K’ Thị Lúi
	Thôn 1
	0327015355
	01 ha
	10 kg
	01
	08
	08
	
	

	24
	K’ Văn Vỏi
	//
	0367030973
	0,1 ha
	1 kg
	
	02
	02
	
	

	25
	K’ Thị Hường
	//
	0365763608
	0,2 ha
	2 kg
	
	02
	02
	
	

	26
	K’ Văn Lang
	Thôn 1
	0339832902
	0,4 ha
	5 kg
	01
	08
	08
	
	

	27
	K’ Văn Ba
	Thôn 2
	0326812430
	0,2 ha
	2 kg
	
	
	
	
	

	28
	K’ Thị Linh
	Thôn 1
	0867635328
	0,2 ha
	2 kg
	
	
	
	
	

	29
	K’ Thị Rơi
	Thôn 2
	0395277254
	0,5 ha
	5 kg
	01
	13
	13
	
	

	30
	K’ Văn Dụ 
	Thôn 1
	0352579824
	0,5 ha
	5 kg
	01
	10
	10
	
	

	31
	K’ Thị Pị
	Thôn 1
	0353988013
	0,2 ha
	2 kg
	01
	06
	06
	
	

	32
	K’ Văn Nộ
	Thôn 1
	0394350536
	0,2 ha
	2 kg
	
	04
	04
	
	

	33
	K’ Văn Xuân
	Thôn 1
	0974958032
	0,2 kg
	2 kg
	01
	02
	02
	
	

	34
	K’ Thị Bẻng
	Thôn 1
	0373618853
	0,2 ha
	2 kg
	01
	04
	04
	
	

	35
	K’ Thị Ảnh
	Thôn 1
	0393977643
	0,2 ha
	2 kg
	
	
	
	
	

	Tổng cộng: 35 hộ
	

	
	12,7 ha
	132kg
	26 (Chai)
	206( viên)
	207( gói)
	
	123 (kg )



UBND XÃ                                       ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH                                        CÔNG TY HOÀNG GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                              Đông Tiến, ngày 15 tháng 6 năm 2020
DANH SÁCH BỔ SUNG HỘ GIA ĐÌNH XÃ ĐÔNG TIẾN ĐĂNG KÝ TRỒNG ĐẬU BẮP VỚI CÔNG TY HOÀNG GIA HUYỆN TÁNH LINH  NĂM 2020
	Stt
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Diện tích
	Số lượng giống
	Ký nhận
	Ghi chú

	01
	K’ Văn Lang
	Thôn 1
	0339832902
	0,4 ha
	4 kg
	
	

	02
	K’ Văn Ba
	Thôn 2
	0326812430
	0,2 ha
	2 kg
	
	

	03
	K’ Thị Linh
	Thôn 1
	0867635328
	0,2 ha
	2 kg
	
	

	04
	K’ Thị Rơi
	Thôn 2
	0395277254
	0,5 ha
	5 kg
	
	

	05
	K’ Văn Dụ 
	Thôn 1
	0352579824
	0,5 ha
	5 kg
	
	

	06
	K’ Thị Pị
	Thôn 1
	0353988013
	0,2 ha
	2 kg
	
	

	07
	K’ Văn Nộ
	Thôn 1
	0394350536
	0,2 ha
	2 kg
	
	

	08
	K’ Văn Xuân
	Thôn 1
	0974958032
	0,2 kg
	2 kg
	
	

	09
	K’ Thị Bẻng
	Thôn 1
	0373618853
	0,2 ha
	2 kg
	
	

	10
	K’ Thị Ảnh
	Thôn 1
	
	0,2 ha
	2 kg
	
	

	Tổng cộng: 10 hộ
	
	
	2,8 ha
	28 kg
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